
CÔNG THỨC XÁC SUẤT TOÀN PHẦN–CÔNG THỨC BAYES



[bookmark: _GoBack]Câu 1: Trong hội thảo, xác suất chọn được một người trình bày báo cáo bằng tiếng anh là . Xác suất để chọn một người trình bày là nữ là . Xác xuất để chọn được một nhười trình bày báo cáo bằng tiếng anh biết người đó là nữ là . Tính xác suất để chọn được một người là nữ sao cho người đó có thể trình bày báo cáo bằng tiếng anh.


Câu 2: Thống kê hồ sơ 250 học sinh khối 10 trong đó có 150 học sinh nữ và 100 học sinh nam. Sau khi thống kê, kết quả có  học sinh nữ là đoàn viên,  học sinh nam là đoàn viên; những học sinh còn lại không là đoàn viên. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong 250 học sinh khối 10. Tính xác suất để học sinh được chọn là đoàn viên. 


Câu 3.	 Tại một địa phương có 500 người cao tuổi, bao gồm 260 nam và 240 nữ. Trong nhóm người cao tuổi nam và nữ lần lượt có  và  bị bệnh tiểu đường. Chọn ngẫu nhiên một người. Xác suất để chọn được một người không bị bệnh tiểu đường là bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)
Câu 4.	 Một hộp có 80 viên bi, trong đó có 50 viên bi màu đỏ và 30 viên bi màu vàng; các viên bi có kích thước và khối lượng như nhau. Sau khi kiểm tra, người ta thấy có 90% số viên bi màu đỏ được đánh số và 50% số viên bi màu vàng được đánh số, những viên bi còn lại không đánh số. Lấy ra ngẫu nhiên một viên bi trong hộp. Tính xác suất để viên bi được lấy ra có đánh số (kết quả để dưới dạng số thập phân và làm tròn đến hàng phần trăm) .
Câu 5.	 Một lô linh kiện có chứa 40% linh kiện do nhà máy I sản xuất và 60% linh kiện do nhà máy II sản xuất. Biết tỉ lệ phế phẩm của nhà máy I, II lần lượt là 3%, 4%. Một khách hàng lấy ngẫu nhiên một linh kiện từ lô hàng đó. Tính xác suất để linh kiện được lấy ra là linh kiện tốt ( kết quả để dưới dạng số thập phân và làm tròn đến hàng phần trăm) . 
Câu 6.	 Có hai hộp bóng bàn, các quả bóng bàn có kích thước và hình dạng như nhau. Hộp thứ nhất có 3 quả bóng bàn màu trắng và 2 quả bóng bàn màu vàng. Hộp thứ hai có 6 quả bóng bàn màu trắng và 4 quả bóng bàn màu vàng. Lấy ngẫu nhiên 4 quả bóng bàn ở hộp thứ nhất bỏ vào hộp thứ hai rồi lấy ngẫu nhiên 1 quả bóng bàn ở hộp thứ hai ra. Tính xác suất để lấy được quả bóng bàn màu vàng từ hộp thứ hai.
Câu 7.         Trong một đợt nghiên cứu tỷ lệ ung thư do hút thuốc lá gây nên, người ta thấy rằng tại tỉnh Hà Nam tỉ lệ người dân của tỉnh nghiện thuốc lá là 20%; tỉ lệ người bị bệnh ung thư trong số người nghiện thuốc lá là 70%, trong số người không nghiện thuốc lá là 15%. Hỏi khi gặp một người bị bệnh ung thư tại tỉnh này thì xác suất  người đó nghiện thuốc lá là bao nhiêu ( kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?
Câu 8.         Một đội bắn súng gồm có 8 nam và 2 nữ. Xác suất bắn trúng của các xạ  thủ nam là 0,8 còn của các xạ thủ nữ là 0,9. Chọn ngẫu nhiên một xạ thủ bắn một viên đạn và xạ thủ đó đã bắn trúng. Tính xác suất (làm tròn đến hàng phần trăm) để xạ thủ đó là nữ?
Câu 9.	Một nhà máy sản xuất bóng đèn có tỉ lệ bóng đèn đạt tiêu chuẩn là 80%. Trước khi xuất ra thị trường, mỗi bóng đèn đều được kiểm tra chất lượng. Vì sự kiểm tra không thể tuyệt đối hoàn hảo nên tỉ lệ công nhận một bóng đèn đạt tiêu chuẩn là 0,9 và tỉ lệ loại bỏ một bóng hỏng là 0,95. Hãy tính tỉ lệ bóng đạt tiêu chuẩn sau khi qua khâu kiểm tra chất lượng.
Câu 10.	Một lớp học có số học sinh nữ chiếm 45% tổng số học sinh cả lớp. Cuối năm tổng kết, lớp học đó có tỉ lệ học sinh giỏi là nữ là 30%, học sinh giỏi là nam chiếm 40%. Giáo viên chủ nhiệm cần chọn 1 học sinh của lớp để đại diện cho lớp lên nhận thưởng.
a. Tính xác suất để học sinh được chọn là học sinh giỏi.
b. Biết rằng học sinh được chọn là học sinh giỏi. Tính xác suất để em đó là nữ.
Chú ý: Các kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.







Câu 11.	 Một công ty du lịch bố trí chỗ nghỉ cho đoàn khách tại ba khách sạn  theo tỉ lệ % , % , % . Tỉ lệ hỏng điều hòa ở ba khách sạn lần lượt là % , % , % . Tính xác suất để: 

a) Một khách ở khách sạn , biết khách đó ở phòng điều hòa bị hỏng.

b) Một khách ở khách sạn , biết khách đó ở phòng điều hòa không bị hỏng.
(kết quả để dưới dạng số thập phân và làm tròn đến hàng phần trăm)







Câu 12.	 Cho hộpgồm  bi trắng và 5 bi đỏ, hộp gồm bi trắng và 4 bi đỏ. Bỏ ngẫu nhiên hai bi từ hộp  sang hộp . Sau đó lấy ngẫu nhiên từ hộp  một bi.
a) Tính xác suất để lấy được bi trắng .

b) Giả sử lấy được viên bi trắng. Tính xác suất để lấy được bi trắng từ hộp .
(kết quả để dưới dạng số thập phân và làm tròn đến hàng phần trăm)





Câu 13.	 Một xét nghiệm Covid – 19 cho kết quả dương tính với  các trường hợp thực sự nhiễm virus và cho kết quả âm tính với  các trường hợp thực sự không nhiễm virus. Biết rằng tỉ lệ người nhiễm Covid – 19 trong một cộng đồng nào đó là . Một người trong cộng đồng đó cho kết quả xét nghiệm dương tính. Xác suất để người đó thực sự bị nhiễm virus có dạng  (Phân số tối giản). Giá trị của  bằng bao nhiêu?



Câu 14.	 Tỷ lệ người nghiện thuốc lá tại một vùng là . Biết rằng tỷ lệ người bị viêm họng trong số những người nghiện thuốc là , còn tỷ lệ người bị viêm họng trong số những người không nghiện là . Lấy ngẫu nhiên một người thấy người ấy không bị viêm họng. Tính xác suất người đó nghiện thuốc lá. (Làm tròn kết quả tới hàng phần trăm)
Câu 15: Có 1 kho bia kém chất lượng chứa các thùng giống nhau (24 lon/thùng) gồm 3 loại: loại I để lẫn mỗi thùng 3 lon quá hạn sử dụng, loại II để lẫn mỗi thùng 2 lon quá hạn và loại III để lẫn mỗi thùng có 4 lon quá hạn. Biết số lượng thùng loại I gấp 2 lần số lượng thùng loại II và số thùng loại II gấp 3 lần thùng loại III. Chọn ngẫu nhiên 1 thùng từ trong kho, từ đó chọn ngẫu nhiên 10 lon. Tính xác suất để lấy được 2 lon quá hạn sử dụng (làm tròn đến kết quả phần chục).


Câu 16: Trước khi đưa sản phẩm ra thị trường, người ta đã phỏng vấn ngẫu nhiên 200 khách hàng về sản phẩm đó và thấy có 50 người trả lời “sẽ mua”, 90 người trả lời “có thể sẽ mua” và 60 người trả lời “không mua”. Kinh nghiệm cho thấy tỷ lệ khách hàng thực sự sẽ mua sản phẩm tương ứng với những cách trả lời trên tương ứng là 60%, 40% và 1%. Trong số khách hàng thực sự mua sản phẩm thì xác suất khách hàng trả lời “sẽ mua” là . Tính giá trị của biểu thức 

Câu 17: Có hai đồng xu có hình thức giống nhau, trong có có một đồng xu cân đối đồng chất và một đồng xu không cân đối có xác suất khi tung đồng xu xuất hiện mặt ngửa là . Một người lấy ngẫu nhiên một đồng xu trong hai đồng xu đã cho, tung đồng xu đó 3 lần thì đều thấy xuất hiện mặt ngửa, xác suất người đó lấy được đồng xu cân đối là bao nhiêu? (Làm tròn đến hàng phần mười.)


Câu 18: (VDC): Một nhà đầu tư phân loại các dự án trong một chu kỳ đầu tư thành 3 loại: ít rủi ro, rủi ro trung bình và rủi ro cao. Tỷ lệ các dự án các loại đó tương ứng là . Kinh nghiệm cho thấy tỷ lệ các dự án gặp rủi ro khi đầu tư tương ứng là  Nếu một dự án gặp rủi ro sau kỳ đầu tư thì khả năng dự án rủi ro lớn nhất là bao nhiêu?

LỜI GIẢI CHI TIẾT



Câu 1: Trong hội thảo, xác suất chọn được một người trình bày báo cáo bằng tiếng anh là . Xác suất để chọn một người trình bày là nữ là . Xác xuất để chọn được một nhười trình bày báo cáo bằng tiếng anh biết người đó là nữ là . Tính xác suất để chọn được một người là nữ sao cho người đó có thể trình bày báo cáo bằng tiếng anh.
Lời giải

Trả lời: 


Gọi  là biến cố “Chọn được người trình bày báo cáo bằng tiếng anh”, 


Gọi  là biến cố “Chọn được người trình bày nữ”.

Theo đề bài ta có . Áp dụng công thức Bayes ta có:

Do đó: 


Câu 2: Thống kê hồ sơ 250 học sinh khối 10 trong đó có 150 học sinh nữ và 100 học sinh nam. Sau khi thống kê, kết quả có  học sinh nữ là đoàn viên,  học sinh nam là đoàn viên; những học sinh còn lại không là đoàn viên. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong 250 học sinh khối 10. Tính xác suất để học sinh được chọn là đoàn viên. 
Lời giải

Trả lời: 

Số học sinh nữ là đoàn viên là  (học sinh).

Số học sinh nam là đoàn viên là  (học sinh).
Xét biến cố:

  là biến cố “Chọn được học sinh là đoàn viên”.

 là biến cố “ Chọn được học sinh nam”. Khi đó:


; .


; .
Áp dụng công thức xác suất toàn phần ta có:



Với .


Câu 3.	 Tại một địa phương có 500 người cao tuổi, bao gồm 260 nam và 240 nữ. Trong nhóm người cao tuổi nam và nữ lần lượt có  và  bị bệnh tiểu đường. Chọn ngẫu nhiên một người. Xác suất để chọn được một người không bị bệnh tiểu đường là bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)
Lời giải
Xét các biến cố:

 : "Chọn được người không bị bệnh tiểu đường";

 : "Chọn được người cao tuổi là nam";

 : "Chọn được người cao tuổi là nữ".


Từ giả thiết, ta có: ; ; 


; .
Theo công thức xác suất toàn phần, ta có:

.

Vậy xác suất để chọn được một người không bị bệnh tiểu đường là .
Câu 4.	 Một hộp có 80 viên bi, trong đó có 50 viên bi màu đỏ và 30 viên bi màu vàng; các viên bi có kích thước và khối lượng như nhau. Sau khi kiểm tra, người ta thấy có 90% số viên bi màu đỏ được đánh số và 50% số viên bi màu vàng được đánh số, những viên bi còn lại không đánh số. Lấy ra ngẫu nhiên một viên bi trong hộp. Tính xác suất để viên bi được lấy ra có đánh số (kết quả để dưới dạng số thập phân và làm tròn đến hàng phần trăm) .
Lời giải

Đáp số: .

Gọi là biến cố: “ Viên bi được lấy ra có đánh số”


Gọi là biến cố: “ Viên bi được lấy ra có màu đỏ”, suy ra là biến cố: “ Viên bi được lấy ra có màu vàng”.
Khi đó, ta có:

;

. 
Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có: 

.
Câu 5.	 Một lô linh kiện có chứa 40% linh kiện do nhà máy I sản xuất và 60% linh kiện do nhà máy II sản xuất. Biết tỉ lệ phế phẩm của nhà máy I, II lần lượt là 3%, 4%. Một khách hàng lấy ngẫu nhiên một linh kiện từ lô hàng đó. Tính xác suất để linh kiện được lấy ra là linh kiện tốt ( kết quả để dưới dạng số thập phân và làm tròn đến hàng phần trăm) . 
Lời giải
[bookmark: _Hlk172382374]Đáp số: 0,96.

Gọi là biến cố: “ linh kiện được lấy ra là linh kiện tốt”


Gọi là biến cố: “ linh kiện được lấy ra do nhà máy I sản xuất ”, suy ra là biến cố: “ linh kiện được lấy ra do nhà máy II sản xuất”. 
Khi đó, ta có:

;

. 
Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có: 

.
Câu 6.	 Có hai hộp bóng bàn, các quả bóng bàn có kích thước và hình dạng như nhau. Hộp thứ nhất có 3 quả bóng bàn màu trắng và 2 quả bóng bàn màu vàng. Hộp thứ hai có 6 quả bóng bàn màu trắng và 4 quả bóng bàn màu vàng. Lấy ngẫu nhiên 4 quả bóng bàn ở hộp thứ nhất bỏ vào hộp thứ hai rồi lấy ngẫu nhiên 1 quả bóng bàn ở hộp thứ hai ra. Tính xác suất để lấy được quả bóng bàn màu vàng từ hộp thứ hai.
Lời giải
Vì hộp thứ nhất có 3 quả bóng bàn màu trắng và 2 quả bóng bàn màu vàng nên khi lấy 4 quả bóng bàn ở hộp thứ nhất thì có hai khả năng: khả năng thứ nhất là lấy được 3 quả bóng bàn màu trắng và 1 quả bóng bàn màu vàng; khả năng thứ hai là lấy được 2 quả bóng bàn màu trắng và 2 quả bóng bàn màu vàng.
Xét các biến cố:
A : "Lấy được quả bóng bàn màu vàng từ hộp thứ hai";

	 : "Lấy được 4 quả bóng bàn ở hộp thứ nhất, trong đó có 1 quả bóng bàn màu vàng";

	 : "Lấy được 4 quả bóng bàn ở hộp thứ nhất, trong đó có 2 quả bóng bàn màu vàng".


Trường hợp 1: Số cách lấy 4 quả bóng bàn từ hộp thứ nhất là , có 1 cách lấy 3 quả bóng bàn màu trắng và 2 cách lấy 1 quả bóng bàn màu vàng, suy ra .

Vi khi đó hộp thứ hai có 9 quả bóng bàn màu trắng và 5 quả bóng bàn màu vàng nên .



Trường hợp 2: Số cách lấy 4 quả bóng bàn từ hộp thứ nhất là , có  cách lấy 2 quả bóng bàn màu trắng và 1 cách lấy 2 quả bóng bàn màu vàng, suy ra .

Vì khi đó hộp thứ hai có 8 quả bóng bàn màu trắng và 6 quả bóng bàn màu vàng nên .
Theo công thức xác suất toàn phần, ta có:

	.

Vậy xác suất để lấy được quả bóng bàn màu vàng từ hộp thứ hai là .
Câu 7.         Trong một đợt nghiên cứu tỷ lệ ung thư do hút thuốc lá gây nên, người ta thấy rằng tại tỉnh Hà Nam tỉ lệ người dân của tỉnh nghiện thuốc lá là 20%; tỉ lệ người bị bệnh ung thư trong số người nghiện thuốc lá là 70%, trong số người không nghiện thuốc lá là 15%. Hỏi khi gặp một người bị bệnh ung thư tại tỉnh này thì xác suất  người đó nghiện thuốc lá là bao nhiêu ( kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?
Lời giải


Gọi   là biến cố “người nghiện thuốc lá”, suy ra   là biến cố “người không nghiện thuốc lá”

Gọi   là biến cố “người bị bệnh ung thư”
Theo giả thiết ta có:



Áp dụng công thức xác suất toàn phần ta có: 

Xác suất mà người đó là nghiện thuốc lá khi biết bị bệnh ung thư là 
Theo công thức Bayes, ta có

.

Như vậy khi gặp một người bị bệnh ung thư tại tỉnh này thì xác suất (làm tròn đến hàng phần trăm) người đó nghiện thuốc lá là .
Câu 8.         Một đội bắn súng gồm có 8 nam và 2 nữ. Xác suất bắn trúng của các xạ  thủ nam là 0,8 còn của các xạ thủ nữ là 0,9. Chọn ngẫu nhiên một xạ thủ bắn một viên đạn và xạ thủ đó đã bắn trúng. Tính xác suất (làm tròn đến hàng phần trăm) để xạ thủ đó là nữ?
Lời giải


Gọi   là biến cố “Xạ thủ được chọn là nữ”, suy ra   là biến cố “xạ thủ được chọn là nam”

Gọi   là biến cố “xạ thủ được chọn bắn trúng”
Theo giả thiết ta có:



Áp dụng công thức xác suất toàn phần ta có: 

Xác suất để xạ thủ được chọn ra bắn trúng đó là nữ  là 
Theo công thức Bayes, ta có

.

Vậy xác suất để xạ thủ bắn trúng đó là nữ là .
Câu 9.	Một nhà máy sản xuất bóng đèn có tỉ lệ bóng đèn đạt tiêu chuẩn là 80%. Trước khi xuất ra thị trường, mỗi bóng đèn đều được kiểm tra chất lượng. Vì sự kiểm tra không thể tuyệt đối hoàn hảo nên tỉ lệ công nhận một bóng đèn đạt tiêu chuẩn là 0,9 và tỉ lệ loại bỏ một bóng hỏng là 0,95. Hãy tính tỉ lệ bóng đạt tiêu chuẩn sau khi qua khâu kiểm tra chất lượng.
Lời giải

Gọi  là biến cố “bóng đạt chuẩn sau khi qua kiểm tra chất lượng”

	 là biến cố “sản phẩm đạt tiêu chuẩn”.


Theo bài ra ta có: ; 

Do tỉ lệ công nhận một bóng đèn đạt tiêu chuẩn là 0,9 nên .

Tỉ lệ loại bỏ một bóng hỏng là 0,95 nên .

Theo công thức xác suất toàn phần ta có:   .

Đáp số: .
Câu 10.	Một lớp học có số học sinh nữ chiếm 45% tổng số học sinh cả lớp. Cuối năm tổng kết, lớp học đó có tỉ lệ học sinh giỏi là nữ là 30%, học sinh giỏi là nam chiếm 40%. Giáo viên chủ nhiệm cần chọn 1 học sinh của lớp để đại diện cho lớp lên nhận thưởng.
c. Tính xác suất để học sinh được chọn là học sinh giỏi.
d. Biết rằng học sinh được chọn là học sinh giỏi. Tính xác suất để em đó là nữ.
Chú ý: Các kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.
Lời giải
a. 
Gọi  là biến cố “học sinh được chọn là học sinh giỏi” 

và  là biến cố “học sinh được chọn là học sinh nữ”.

Theo bài ra ta có: .
Do lớp học đó có tỉ lệ học sinh giỏi là nữ là 30%, học sinh giỏi là nam chiếm 40% nên:


 và . 
Theo công thức xác suất toàn phần ta có: 

.

Đáp số: 
b. 


Gọi  là biến cố “học sinh giỏi được chọn là học sinh nữ” thì , nên, theo công thức Bayes ta có: .

Đáp số: .







Câu 11.	 Một công ty du lịch bố trí chỗ nghỉ cho đoàn khách tại ba khách sạn  theo tỉ lệ % , % , % . Tỉ lệ hỏng điều hòa ở ba khách sạn lần lượt là % , % , % . Tính xác suất để: 

a) Một khách ở khách sạn , biết khách đó ở phòng điều hòa bị hỏng.

b) Một khách ở khách sạn , biết khách đó ở phòng điều hòa không bị hỏng.
(kết quả để dưới dạng số thập phân và làm tròn đến hàng phần trăm)
Lời giải
[bookmark: _Hlk172382486]Đáp số:  a) 0,19.
              b) 0,29.

Gọi biến cố : “Khách nghỉ ở phòng có điều hòa bị hỏng”


		: “Khách nghỉ tại khách sạn ”


		: “Khách nghỉ tại khách sạn ”


		: “Khách nghỉ tại khách sạn ”



Theo bài ra ta có: ; ; .



			; ; 
Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có: 



	  

	  .

a) Áp dụng công thức Bayes, xác suất để một khách ở khách sạn , biết khách đó ở phòng điều hòa bị hỏng là:

.

b) Áp dụng công thức Bayes, xác suất để một khách ở khách sạn , biết khách đó ở phòng điều hòa không bị hỏng là:

.







Câu 12.	 Cho hộpgồm  bi trắng và 5 bi đỏ, hộp gồm bi trắng và 4 bi đỏ. Bỏ ngẫu nhiên hai bi từ hộp  sang hộp . Sau đó lấy ngẫu nhiên từ hộp  một bi.
a) Tính xác suất để lấy được bi trắng .

b) Giả sử lấy được viên bi trắng. Tính xác suất để lấy được bi trắng từ hộp .
(kết quả để dưới dạng số thập phân và làm tròn đến hàng phần trăm)
Lời giải
Đáp số:  a) 0,58.
              b) 0,14.


Gọi :  “Bi lấy ra từ hộp II là bi của hộp ”



: “Bi lấy ra từ hộp  là bi của hộp ”

: “Lấy được bi trắng”


a) Ta có : ;  .


;  .
Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có xác suất để lấy được bi trắng là: 

.

b) Áp dụng công thức Bayes, xác suất để lấy được bi trắng của hộp  là:  

.





Câu 13.	 Một xét nghiệm Covid – 19 cho kết quả dương tính với  các trường hợp thực sự nhiễm virus và cho kết quả âm tính với  các trường hợp thực sự không nhiễm virus. Biết rằng tỉ lệ người nhiễm Covid – 19 trong một cộng đồng nào đó là . Một người trong cộng đồng đó cho kết quả xét nghiệm dương tính. Xác suất để người đó thực sự bị nhiễm virus có dạng  (Phân số tối giản). Giá trị của  bằng bao nhiêu?
Lời giải
Đáp số: 24.

Gọi  là biến cố “Người đó bị nhiễm Virus”.

 là biến cố “Người đó cho kết quả dương tính”.


Xét nghiệm Covid – 19 cho kết quả dương tính với  các trường hợp thực sự nhiễm virus.



Xét nghiệm Covid – 19 cho kết quả âm tính với  các trường hợp thực sự không nhiễm virus, nên cho kết quả dương tính với  các trường hợp không thực sự nhiễm virus  


Do đó xác suất để người đó cho kết quả dương tính là:


Xác suất để người nhiễm virus cho kết quả dương tính là:



Vậy .



Câu 14.	 Tỷ lệ người nghiện thuốc lá tại một vùng là . Biết rằng tỷ lệ người bị viêm họng trong số những người nghiện thuốc là , còn tỷ lệ người bị viêm họng trong số những người không nghiện là . Lấy ngẫu nhiên một người thấy người ấy không bị viêm họng. Tính xác suất người đó nghiện thuốc lá. (Làm tròn kết quả tới hàng phần trăm)
Lời giải
Đáp số: 0,22.

Gọi  là biến cố “Người này bị nghiện thuốc lá”
B là biến cố “Người này không bị viêm họng”

Ta có .

Tỷ lệ người bị viêm họng trong số người bị nghiện thuốc là 

Tỷ lệ người bị viêm họng trong số người không bị nghiện thuốc là 

Do đó .

Suy ra .

.
Câu 15: Có 1 kho bia kém chất lượng chứa các thùng giống nhau (24 lon/thùng) gồm 3 loại: loại I để lẫn mỗi thùng 3 lon quá hạn sử dụng, loại II để lẫn mỗi thùng 2 lon quá hạn và loại III để lẫn mỗi thùng có 4 lon quá hạn. Biết số lượng thùng loại I gấp 2 lần số lượng thùng loại II và số thùng loại II gấp 3 lần thùng loại III. Chọn ngẫu nhiên 1 thùng từ trong kho, từ đó chọn ngẫu nhiên 10 lon. Tính xác suất để lấy được 2 lon quá hạn sử dụng (làm tròn đến kết quả phần chục).
Lời giải



Gọi  là biến cố chọn được thùng loại  ()

 là biến cố chọn được 10 sản phẩm trong đó có 2 lon quá hạn từ thùng được chọn ra.


Gọi số thùng loại III là  thùng ( ).

Do đó số thùng loại I và loại II lần lượt là 

Từ đó, ta có 
Xác suất để chọn được 2 lon quá hạn là:




Câu 16: Trước khi đưa sản phẩm ra thị trường, người ta đã phỏng vấn ngẫu nhiên 200 khách hàng về sản phẩm đó và thấy có 50 người trả lời “sẽ mua”, 90 người trả lời “có thể sẽ mua” và 60 người trả lời “không mua”. Kinh nghiệm cho thấy tỷ lệ khách hàng thực sự sẽ mua sản phẩm tương ứng với những cách trả lời trên tương ứng là 60%, 40% và 1%. Trong số khách hàng thực sự mua sản phẩm thì xác suất khách hàng trả lời “sẽ mua” là . Tính giá trị của biểu thức 
Lời giải

Gọi biến cố : “Người được phỏng vấn sẽ mua sản phẩm”.

Biến cố : “Khách hàng được phỏng vấn trả lời sẽ mua”.

Biến cố : “Khách hàng được phỏng vấn trả lời có thể sẽ mua”.

Biến cố : “Khách hàng được phỏng vấn trả lời không mua”.

Ta có 

            
Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có tiềm năng của sản phẩm đó trên thị trường là


Theo công thức Bayes, ta có xác suất khách hàng trả lời “sẽ mua” là



Suy ra 

Vậy 

Câu 17: Có hai đồng xu có hình thức giống nhau, trong có có một đồng xu cân đối đồng chất và một đồng xu không cân đối có xác suất khi tung đồng xu xuất hiện mặt ngửa là . Một người lấy ngẫu nhiên một đồng xu trong hai đồng xu đã cho, tung đồng xu đó 3 lần thì đều thấy xuất hiện mặt ngửa, xác suất người đó lấy được đồng xu cân đối là bao nhiêu? (Làm tròn đến hàng phần mười.)
Lời giải



Gọi  là biến cố: “Lấy được đồng xu cân đối đồng chất” và  là biến cố: “Tung đồng xu ba lần đều xuất hiện mặt ngửa”. Khi đó ta cần tính .




Ta có ,  và , .
Theo công thức Bayes và công thức xác suất toàn phần ta có

.
Đáp số: 0.3.


Câu 18: (VDC): Một nhà đầu tư phân loại các dự án trong một chu kỳ đầu tư thành 3 loại: ít rủi ro, rủi ro trung bình và rủi ro cao. Tỷ lệ các dự án các loại đó tương ứng là . Kinh nghiệm cho thấy tỷ lệ các dự án gặp rủi ro khi đầu tư tương ứng là  Nếu một dự án gặp rủi ro sau kỳ đầu tư thì khả năng dự án rủi ro lớn nhất là bao nhiêu?
Lời giải
Gọi A là biến cố dự án gặp rủi ro trong kỳ đầu tư.

 lần lượt là các biến cố dự án thuộc loại ít rủi ro, rủi ro trung bình và rủi ro cao

 .

. 

. 
		






    	 	 	 

 






    



  .          



 

Vậy khả năng dự án gặp rủi ro là cao nhất là .
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